
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP (TẠM XÉT)

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2024-2025

STT Mã SV Ngày sinh Mã lớp Đối tượng Ghi chú

1 2025102050693 Nguyễn Châu Sư 09/05/2002 D20CNOT06 DTTS_HN

2 2025490010055 Hoàng Phạm Tuân 08/07/2002 D20KNGO01 DTTS_HN Cấp từ HK1 24-25

3 2122202040215 Hoàng Thị Bích Ngoạt 12/08/2003 D21NNTQ02 DTTS_HN

4 2122202040569 Nông Thị Kim Tuyến 30/04/2003 D21NNTQ06 DTTS_HN

5 2122202041164 Chìu Thị Ngọc Sen 16/12/2003 D21NNTQ08 DTTS_HN Cấp từ HK1 24-25

6 2122202041303 Hán Thị Mỹ Tuệ 25/06/2003 D21NNTQ09 DTTS_HN

7 2123102050258 Rơ Châm Chưng 19/10/2002 D21QLNN02 DTTS_HN

8 2123401011876 Lý Văn Quảng 25/07/2003 D21QTKD02 DTTS_HN Cấp từ HK1 24-25

9 2125106050718 Bá Văn Thái 21/05/2003 D21LOQL05 DTTS_HN

10 2125202010200 Hán Thị Thanh Ngọc 24/09/2003 D21KTDI01 DTTS_HN

11 2128101010195 Lý Thị Thảo 30/12/2002 D21DULI01 DTTS_HN

12 2222202010270 Điểu Thị Luyên 09/10/2004 D22NNAN07 DTTS_HN Cấp từ HK1 24-25

13 2222202010986 Siu Triển 06/09/2004 D22NNAN01 DTTS_HN

14 2222202040478 Hoàng Thị Hạnh 16/08/2004 D22NNTQ06 DTTS_HN

15 2222202040856 Dương Thùy Linh 14/04/2004 D22NNTQ06 DTTS_HN

16 2223102050065 Đàng Thị Cẩm Tiên 06/09/2004 D22QLNN01 DTTS_HN

17 2223401010883 Hứa Thị Hoàn 15/07/2004 D22QTKD09 DTTS_HN Cấp từ HK1 24-25

18 2223401150289 Đạt Nữ Hải Âu 30/07/2004 D22MKTG03 DTTS_HN

19 2223402010470 Lưu Thị Thanh Thúy 11/08/2004 D22TCNH01 DTTS_HN

20 2223403010460 Đàng Thị Mỹ Linh 21/08/2004 D22KETO01 DTTS_HN

21 22240202E0056 Mai Thị Xuân Quang 23/08/2004 D22EN.GDTH01 DTTS_HN

22 2224202010197 Phú Thị Trúng 20/08/2003 D22CNSH01 DTTS_HN

23 2225102050132 Ma Công Hiếu 20/05/2004 D22CNOT06 DTTS_HN

24 2225102050242 Quảng Đại Khánh 05/10/2004 D22CNOT02 DTTS_HN Cấp từ HK1 24-25

25 2225106050189 Nông Văn Giáp 19/12/2004 D22LOQL02 DTTS_HN

* Lưu ý:

- Sinh viên phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo năm 2025 vào đầu HK2 năm học 2024-2025 để tiếp tục hưởng chế độ hỗ trợ 

CPHT.

- Các trường hợp đã nộp hồ sơ trong tháng 9 nhưng không có tên trong danh sách, vui lòng liên hệ Chuyên viên Kim Thư (SĐT 0915479401) hoặc 

đến trực tiếp BCS&HTNH để được hỗ trợ thông tin cụ thể. Thời gian phản hồi đến hết ngày 19/11/2024.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

BAN CHĂM SÓC VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC

Họ và tên SV
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STT Mã SV Ngày sinh Mã lớp Đối tượng Ghi chúHọ và tên SV

26 2225106050803 Hoàng Phùng Mỹ Lệ 10/09/2004 D22LOQL03 DTTS_HN

27 2321402010004 Vi Thị Lệ Chi 03/07/2004 D23GDMN01 DTTS_HN

28 2321402020011 Lâm Thị Ngọc Dân 26/05/2005 D23GDTH01 DTTS_HN

29 2322202040026 Hà Thị Anh Thư 04/11/2004 D23NNTQ01 DTTS_HN

30 2322202040102 Mã Thị Thảo Vi 16/06/2005 D23NNTQ01 DTTS_HN Cấp từ HK1 24-25

31 2323401010042 Lương Việt Huy 17/08/2005 D23QTKD06 DTTS_HN

32 2324802010011 Lưu Lý Công 18/08/2005 D23CNTT01 DTTS_HN

33 2325106050127 Đàng Hữu Đạt 12/08/2005 D23LOQL02 DTTS_HN

34 2325202010048 Thạch Ngọc Sang 25/02/2005 D23KTDI01 DTTS_HN

35 2327601010105 Đinh Khôi Nguyên 20/11/2005 D23CTXH01 DTTS_HN

36 2422104030125 Lữ Văn Gia Tường 17/10/2006 D24TKDH01 DTTS_HN

37 2422104030160 Vi Mạnh Huỳnh 24/04/2006 D24TKDH01 DTTS_HN

38 2422202040017 Ma Thị Ninh 26/10/2006 D24NNTQ01 DTTS_HN

39 2423102050035 Hoàng Thị Tuyết Phượng 14/12/2006 D24QLNN04 DTTS_HN

40 2423402010051 Hoàng Thị Ngọc Tuyết 05/05/2006 D24TCNH03 DTTS_HN

41 2423801010350 Lâm Thị Hồng Minh 23/02/2006 D24LUAT04 DTTS_HN

42 2428101010143 Liêu Kim Khang 07/02/2006 D24DULI02 DTTS_HN

Danh sách trên có 42 sinh viên./.
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